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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một nửa mặt phẳng lấy cả bờ có đường biên qua (0; 3) và (20; 0) gốc 𝑂(0; 0) thuộc nửa mặt phẳng đó. 

Bất phương trình nào mô tả miền?

A. 3𝑥 + 20𝑦 ≤ 60 B. 20𝑥 + 3𝑦 ≥ 60 C. 3𝑥 + 20𝑦 ≥ 60 D. 20𝑥 + 3𝑦 ≤ 60

Câu 2. Cho bốn câu dưới đây: - Câu 1: Có lẽ 21 là số đẹp nhất. - Câu 2: Hãy chọn một số nguyên. - Câu 3: 21 +

5 = 28. - Câu 4: 𝑥 + 5 = 28, với 𝑥 chưa được ấn định. Câu nào là một mệnh đề toán học?

A. Câu 2 B. Câu 3 C. Câu 1 D. Câu 4

Câu 3. Một tiệm làm hai loại bánh 𝐴 và 𝐵. Mỗi bánh loại 𝐴 cần 5 đơn vị bột và 3 giờ nướng; mỗi bánh loại 𝐵 

cần 4 đơn vị bột và 1 giờ nướng. Xưởng có 31 đơn vị bột và 41 giờ nướng. Gọi 𝑥, 𝑦 lần lượt là số bánh loại 𝐴 và 

loại 𝐵 làm được. Ràng buộc về bột được viết là

A. 3𝑥 + 𝑦 ≤ 31 B. 5𝑥 + 4𝑦 ≥ 31 C. 5𝑥 + 4𝑦 ≤ 31 D. 4𝑥 + 5𝑦 ≤ 31

Câu 4. Hai cạnh của một tam giác dài 7 và 4, góc xen giữa bằng 30∘. Diện tích tam giác bằng

A. 
7

2
B. 28 C. 14 D. 7

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Nhóm khảo sát đặt hai mốc 𝐴, 𝐵 trên cùng một bờ sông, cách nhau 𝐴𝐵 = 84 m, rồi ngắm một cây gạo 

𝐶 ở bờ đối diện. Hai góc trong đo được là 𝐴 = 30∘ và 𝐵̂ = 65∘ dụng cụ có dung sai ±0, 7∘ cho mỗi góc, còn 

𝐴𝐵 coi như chính xác. Bề rộng sông là khoảng cách từ 𝐶 tới đường thẳng 𝐴𝐵. Tính bề rộng theo số đo danh 

định, tìm hai giá trị biên do dung sai góc, rồi cho cận sai số bảo thủ làm tròn lên đến hàng phần mười mét.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 6. Một đường thẳng chia mặt phẳng thành bao nhiêu nửa mặt phẳng?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 7. Góc 𝛼 ∈ [0∘; 180∘] thỏa cos 𝛼 = −1/12. Tính 𝐸 = 2 sin𝛼 + 4 tan𝛼.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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